
Ngày tháng Thu Chi Tồn
3,739,475,433

3/1/2024 Chi phí ngày 01/03/2024 1,720,000            3,737,755,433

3/1/2024 Chị Diệu Ngọc (Q10) ủng hộ KTX 100,000 3,737,855,433

3/1/2024 Chị Hậu (Q10) ủng hộ KTX 100,000 3,737,955,433

3/1/2024 Anh Ngụy Như Nam (Q10) ủng hộ KTX 500,000 3,738,455,433

3/2/2024 Chi phí ngày 02/03/2024 352,000               3,738,103,433

3/2/2024 Anh Lâm Chí Cương ủng hộ KTX 1,000,000 3,739,103,433

3/2/2024 Tiền bán phiếu cơm ngày 02/3/24 (229 phiếu) 458,000 3,739,561,433

3/4/2024 Anh Lê Chí Độ (Thủ Đức) ủng hộ KTX 1,000,000 3,740,561,433

3/4/2024 Chị Nguyên Thi Thuy Linh CMTX T3 200,000 3,740,761,433

3/5/2024 Chi phí ngày 05/03/2024 200,000               3,740,561,433

3/5/2024 Chị Nguyễn Thị Kim Phượng (Mỹ)  100USD ủng hộ KTX 2,450,000 3,743,011,433

3/5/2024 MTQ ẩn danh ủng hộ KTX 50,000 3,743,061,433

3/5/2024 Chị Nguyễn Thị Ngọc Huyền (Bình Thạnh) ủng hộ KTX 600,000 3,743,661,433

3/5/2024 Anh(chị) Phượng Đài ủng hộ KTX 300,000 3,743,961,433

3/5/2024 Cty Lá Phong (Q11) ủng hộ KTX 2,000,000 3,745,961,433

3/5/2024 Tiền bán phiếu cơm ngày 05/3/24 (248 phiếu) 496,000 3,746,457,433

3/6/2024 Cu Nguyen Trung Chanh ủng hộ KTX 5,000,000 3,751,457,433

3/7/2024 Chi phí ngày 07/03/2024 380,000               3,751,077,433

3/7/2024 Anh Tăng Quân Nam (Q10) CMTX T3 3,000,000 3,754,077,433

3/7/2024 Chị ADTB CMTX T3 500,000 3,754,577,433

3/7/2024 Anh Tung ủng hộ KTX 200,000 3,754,777,433

3/7/2024 Tiền bán phiếu cơm ngày 07/3/24 (257 phiếu) 514,000 3,755,291,433

BÁO CÁO THU CHI QUÁN CƠM 2,000đ SÀI GÒN 
THÁNG 03/2024

(Kèm theo bảng chi tiết chi chợ hàng ngày)

Chi tiết
Tồn đầu tháng 03/2024



3/8/2024 Chi phí ngày 08/03/2024 298,923               3,754,992,510

3/9/2024 Chi phí ngày 09/03/2024 2,160,000            3,752,832,510

3/9/2024 Anh Hồ Văn Minh ủng hộ KTX 2,000,000 3,754,832,510

3/9/2024 Anh Lê Trí Nhân (Bình Tân ) ủng hộ KTX 1,500,000 3,756,332,510

3/9/2024 Tiền bán phiếu cơm ngày 09/3/24 (204 phiếu) 408,000 3,756,740,510

3/10/2024 Anh Do Huu Minh CMTX T3 500,000 3,757,240,510

3/12/2024 Chi phí ngày 12/03/2024 688,000               3,756,552,510

3/12/2024 Bà Nguyễn Thị Cò (Long Xuyên- An Giang) ủng hộ KTX 10,000,000 3,766,552,510

3/12/2024 Chị Bé Tám (Q10) ủng hộ KTX 50,000 3,766,602,510

3/12/2024 Chị To Hien Trinh CMTX T3 500,000 3,767,102,510

3/12/2024 Tiền bán phiếu cơm ngày 12/3/24 (244ph). 488,000 3,767,590,510

3/13/2024 Chi phí ngày 13/03/2024 640,000               3,766,950,510

3/13/2024 Chị Doit CMTX T3 1,000,000 3,767,950,510

3/13/2024 Gia Đình Minh Thảo CMTX T3 5,000,000 3,772,950,510

3/14/2024 Chi phí ngày 14/03/2024 1,100,000            3,771,850,510

3/14/2024 Tiền bán phiếu cơm ngày 14/3/24 (227ph). 454,000 3,772,304,510

3/15/2024 Chi phí ngày 15/03/2024 2,061,740            3,770,242,770

3/15/2024 MTQ ẩn danh ủng hộ KTX 5,000,000 3,775,242,770

3/16/2024 Chi phí ngày 16/03/2024 320,000               3,774,922,770

3/16/2024 Anh Nguyễn Quốc Tuấn (Q12) ủng hộ KTX 3,000,000 3,777,922,770

3/16/2024 Anh Lê Minh Bằng (Mỹ Tho) ủng hộ KTX 2,000,000 3,779,922,770

3/16/2024 Tiền bán phiếu cơm ngày 16/3/24 (233ph) 466,000 3,780,388,770

3/18/2024 Chị Kim Quyên ủng hộ KTX 100,000 3,780,488,770

3/19/2024 Chi phí ngày 19/03/2024 200,000               3,780,288,770

3/19/2024 Chị Nguyen Thi Tuyet Anh ủng hộ KTX 2,000,000 3,782,288,770

3/19/2024 Tiền bán phiếu cơm ngày 19/3/24 (240ph). 480,000 3,782,768,770

3/20/2024 Chi phí ngày 20/03/2024 1,276,000            3,781,492,770

3/20/2024 Chị Nguyễn Cẩm Tú (Q6) ủng hộ KTX 1,700,000 3,783,192,770

3/20/2024 Tiền bán phiếu cơm ngày 30/3/24 (234 phiếu) 468,000 3,783,660,770



3/21/2024 Chi phí ngày 21/03/2024 865,000               3,782,795,770

3/21/2024 Chị Hà Thanh Phương ủng hộ KTX 500,000 3,783,295,770

3/21/2024 Anh Trần Văn Hải (Đồng Nai) ủng hộ KTX 500,000 3,783,795,770

3/21/2024 Chị KLHuong CMTX T3 200,000 3,783,995,770

3/21/2024 Tiền bán phiếu cơm ngày 21/3/24 (239ph). 478,000 3,784,473,770

3/23/2024 Chi phí ngày 23/03/2024 230,000               3,784,243,770

23/3/2024 Chị Hồng Loan (Q10) ủng hộ KTX 1,000,000 3,785,243,770

23/3/2024 Tiền bán phiếu cơm ngày 23/3/24 (211 phiếu) 422,000 3,785,665,770

25/3/2024 Lãi T3 ATM 11,689 3,785,677,459

3/25/2024 Chi phí ngày 25/03/2024 1,920,000            3,783,757,459

3/26/2024 Chi phí ngày 26/03/2024 925,000               3,782,832,459

3/26/2024 VC Anh Phúc , chị Sương (Q12) ủng hộ KTX 200,000 3,783,032,459

3/26/2024 VC Anh Hiếu , chị Trúc (Q12) ủng hộ KTX 400,000 3,783,432,459

3/26/2024 VC Anh Trung , chị Thảo (Q12) ủng hộ KTX 200,000 3,783,632,459

3/26/2024 Bé Nhung ủng hộ KTX 1,200,000 3,784,832,459

3/26/2024 Tiền bán phiếu cơm ngày 26/3/24 (218 phiếu) 436,000 3,785,268,459

3/27/2024 Chi phí ngày 27/03/2024 5,862,000            3,779,406,459

3/27/2024 Chị Đặng Thị Dung (Mỹ) ủng hộ KTX 500,000 3,779,906,459

3/27/2024 Chị Đặng Thị Điềm (Mỹ) ủng hộ KTX 500,000 3,780,406,459

3/27/2024 Anh Đạt (Q10) ủng hộ KTX 200,000 3,780,606,459

3/27/2024 Chị Hậu, Chị Diệu Ngọc (Q10) ủng hộ KTX 200,000 3,780,806,459

3/27/2024 Anh Hùng (Q10) ủng hộ KTX 3,000,000 3,783,806,459

3/28/2024 Chi phí ngày 28/03/2024 200,000               3,783,606,459

3/28/2024 Chú Tự (Q10) ủng hộ KTX 500,000 3,784,106,459

3/28/2024 Tiền bán phiếu cơm ngày 28/3/24 (228 phiếu) 456,000 3,784,562,459

3/29/2024 Chi phí ngày 29/03/2024 30,000,000          3,754,562,459

3/30/2024 Chi phí ngày 30/03/2024 15,860,000          3,738,702,459

66,485,689       67,258,663        3,738,702,459Tổng 



Thu Chi Tồn
3,739,475,433

11,689                   
7,900,000              

49,550,000            
9,024,000              

67,258,663         
66,485,689          67,258,663       3,738,702,459

Ngày DIỄN GIẢI ĐVT SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
01/3/24 Cá basa cắt khúc kg 40 43,000 1,720,000

1,720,000
02/3/24 Bao 30 kg 2 36,000 72,000
02/3/24 Gừng kg 10,000
02/3/24 Cải bẹ xanh kg 5 14,000 70,000
02/3/24 Chuối kg 200,000

352,000
05/3/24 Chuối kg 200,000

200,000
07/3/24 Chuối kg 200,000
07/3/24 Sà xay kg 2 15,000 30,000
07/3/24 Giá kg 10 10,000 100,000
07/3/24 Hẹ kg 1 20,000 20,000
07/3/24 Ngò rí kg 1 30,000 30,000

380,000
08/3/24 Tiền điện T02/2024 tháng 1 298,923 298,923

298,923
09/3/24 Chuối kg 200,000
09/3/24 Thịt  đùi kg 12 50,000 600,000
09/3/24 Thịt ba rọi kg 12 55,000 660,000
09/3/24 Cà rốt kg 4 15,000 60,000

Tiền bán phiếu (4,301 phiếu)

Chi tiết
* Tồn đầu kì
Tiền lãi
CMTX
CMKTX

Tổng chi phí
* Tồn quỹ tháng 03/2024

TỔNG HỢP CHI PHÍ THEO NGÀY 
THÁNG 03/2024

TỔNG CỘNG

TỔNG CỘNG

TỔNG CỘNG

TỔNG CỘNG

TỔNG CỘNG



09/3/24 Chả cá basa hấp kg 20 32,000 640,000
2,160,000

12/3/24 Chuối kg 200,000
12/3/24 Máy ép Plastic cái 1 380,000 380,000
12/3/24 Giấy ép plastic hộp 3 36,000 108,000

688,000
13/3/24 Chả cá basa tươi kg 10 32,000 320,000
13/3/24 Chả cá basa hấp kg 10 32,000 320,000

640,000
14/3/24 Thịt xay kg 12 75,000 900,000
14/3/24 Chuối kg 200,000

1,100,000
15/3/24 Tiền nước T3 tháng 1 421,740 421,740
15/3/24 Cá đổng kg 40 41,000 1,640,000

2,061,740
16/3/24 Chuối kg 200,000
16/3/24 Sà xay kg 1 15,000 15,000
16/3/24 Rau nêm kg 15,000
16/3/24 Bao tay nilon kg 2 45,000 90,000

320,000
19/3/24 Chuối kg 200,000

200,000
20/3/24 Chả cá basa hấp kg 20 32,000 640,000
20/3/24 Phí VS T2 tháng 1 240,000 240,000
20/3/24 Phí VS T3 tháng 1 240,000 240,000
20/3/24 Phí vc rác T1/24---> T6/24 tháng 6 26,000 156,000

1,276,000
21/3/24 Chuối kg 200,000
21/3/24 Phí Internet quán cơm T3 tháng 1 637,000 637,000
21/3/24 Phí Điện thoại bàn T3 tháng 1 28,000 28,000

865,000
23/3/24 Chuối kg 200,000
23/3/24 Sà xay kg 2 15,000 30,000

230,000
25/3/24 Cá basa cắt khúc kg 40 48,000 1,920,000

1,920,000

TỔNG CỘNG

TỔNG CỘNG

TỔNG CỘNG

TỔNG CỘNG

TỔNG CỘNG

TỔNG CỘNG

TỔNG CỘNG

TỔNG CỘNG

TỔNG CỘNG

TỔNG CỘNG

TỔNG CỘNG



26/3/24 Máy mài điện cái 1 570,000 570,000
26/3/24 Chuối kg 200,000
26/3/24 Cà chua kg 10 14,000 140,000
26/3/24 Rau nêm kg 15,000

925,000
27/3/24 Gas 45kg bình 3 4,342,000
27/3/24 Nạc đùi heo Brasil kg 20.53 1,520,000

5,862,000
28/3/24 Chuối kg 200,000

200,000
29/3/24 Hỗ trợ quán cơm Cần Thơ lần 1 30,000,000 30,000,000

30,000,000
30/3/24 Chuối kg 200,000
30/3/24 Chả cá basa hấp kg 25 32,000 800,000
30/3/24 Chi lương tháng 3/2024 Lê Tuấn Tú tháng 1 9,000,000 9,000,000
30/3/24 Chi lương kế toán T3/2024 Loannguyen tháng 1 4,000,000 4,000,000
30/3/24 Chi lương Minh Long, Thu Thương công nhật 540,000
30/3/24 Chi lương Giang Tuấn Lâm công nhật 6 120,000 720,000
30/3/24 Chi lương  Quý Đôn công nhật 5 120,000 600,000

15,860,000
67,258,663TỔNG CỘNG CHI PHÍ THÁNG 03

TỔNG CỘNG

TỔNG CỘNG

TỔNG CỘNG

TỔNG CỘNG

TỔNG CỘNG


